BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



  Câu 1. (1 điểm - M1) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam, người tổ chức phong trào Đông Du là:
A. Phan Bội Châu			B. Huỳnh Thúc Kháng
C. Phan Châu Trinh		D. Cường Đế
Câu 2. (1 điểm - M2) Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng. Biện pháp nào dưới đây được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân thực hiện để chống “ giặc đói” ?
      A. Lập hũ gạo cứu đói.   
      B. Xin viện trợ nước ngoài
      C. Trồng cây lương thực có năng suất cao
      D. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.
Câu 3. (1 điểm - M1) Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 
A. Ngày 05/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng
B. Ngày 06/5/1911 tại bến cảng Nhà Rồng
C. Ngày 15/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng
Câu 4. (1 điểm - M3) Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta? 
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............
………………………………………………….…………………………............
………………………………………………….…………………………............
….………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
….……………………………………………...………………………………….
Câu 5. (1 điểm - M3) Cuối  bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ tuyên bố điều gì? 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............
Câu 6. (1 điểm - M2) Nối mỗi ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm phân bố của các ngành công nghiệp.
	Ngành công nghiệp
	Nơi phân bố

	1. Khai thác khoáng sản
	a. Nơi có nhiều thác ghềnh ở miền núi

	2. Cơ khí
	b. Nơi có nguồn lao động dồi dào

	3. Dệt may
	c. Nơi có mỏ khoáng sản

	4. Chế biến thực phẩm
	d. Nơi có nhiều người mua hàng

	5. Sản xuất thuỷ điện
	e. Nơi có nhiều nguồn nguyên liệu



Câu 7. (1 điểm - M1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.  Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa
B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa
C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa
D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa
Câu 8. (1 điểm – M2) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?
A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.
C. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.
D. Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
Câu 9. (1 điểm - M3) Điều kiện nào giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............
 Câu 10. (1 điểm -  M4)  Em hãy nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Huyện Cát Hải – địa phương em sinh sống có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………............ 





              UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2023-2024 -KHỐI 5
Câu 1: (1đ) 	Đáp án : A. Phan Bội Châu
Câu 2: (1đ)	Đáp án: A, D
Câu 3: (1 đ) 	A 
Câu 4: (1đ)
 	- Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 có ý nghĩa to lớn đối với cuộc kháng chiến chống Pháp. Là chiến thắng lớn, tạo tiền đề cho những thắng lợi tiếp sau, đánh dấu thất bại chiến lược chiến tranh chớp nhoáng của Pháp và khẳng định kháng chiến thắng lợi của toàn dân sau này.
Câu 5: (1đ)
Cuối  bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ tuyên bố “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
Câu 6: (1đ)  1 – c ; 2 – e ; 3 – b; 4 – d ; 5 – a
Câu 7: (1đ) A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa
Câu 8: (1đ) C. Cam - pu – chia, Lào, Trung Quốc.
Câu 9: (1đ)
 +Thành phố HCM có Trung tâm văn hóa, khoa học, kĩ thuật lớn nhất của đất nước.
+ Có vị trí giao thông thuận lợi.
+ Có đầu tư nước ngoài.
+ Là nơi tập trung dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.
+ Là nơi gần vùng có nhiều cây lương thực, thực phẩm.
Câu 10: (1đ) (GV chấm theo ý hiểu và cách trình bày của học sinh). Có thể có một số ý chính sau:
- Đặc điểm vùng biển nước ta:  Không bao giờ đóng băng, thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản; miền Bắc và miền Trung hay có bão.
- Cát Hải có điều kiện để phát triển để phát triển ngành thủy sản như: 
+ Vùng biển rộng, nguồn thủy sản, hải sản phong phú.
+ Người dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt thủy hải sản.
+ Nhu cầu thủy sản ngày càng tăng.
               UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 5
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	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	3,0
	

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4,5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	

	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	3
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0

	5. Địa lí kinh tế Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	1
	
	3
	
	1
	5
	5

	
	Số điểm
	4,0
	
	1,0
	1,0
	
	3,0
	
	1,0
	5,0
	5,0





